ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC/HỌC PHẦN
1. Mã số môn học/học phần: NUP422
2. Tên học phần: Thực tập tốt nghiệp
3. Số tín chỉ: 02
4. Ngành đào tạo: Cử nhân điều dưỡng hệ chính quy
5. Năm học: 2016-2017
6. Giảng viên phụ trách: Ths Phùng Văn Lợi
7. Cán bộ tham gia hướng dẫn thực tế tốt nghiệp:  
1. Th.s. Phùng Văn Lợi

Email: phungloiyk@gmail.com
SĐT: 0915416990

2. Th.s. Nguyễn Ngọc Huyền
Email: ngochuyenddlsyk@gmail.com
SĐT: 0915589788
3. Th.s. Ngô Thị Vân Huyền
Email: vanhuyen79@gmail.com
SĐT: 0912381116
4. Th.s. Đoàn Thị Huệ
Email: hueddtn@gmail.com
5. Ths. Nguyễn Văn Giang

SĐT: 0982.682.875

Email: vangiangddls@gmail.com
6. Ths. Trần Anh Vũ

SĐT: 0979.146.172

Email: tranvudhyk@gmail.com
8. Mục tiêu học phần

  Sau khi học sinh học xong học phần này sinh viên có khả năng:

1. Vận dụng được các kiến thức về giải phẫu sinh lý và bệnh lý Nội khoa, Sản khoa, Ngoại khoa, Nhi khoa để chăm sóc được người bệnh trên lâm sàng.
2. Áp dụng các bước của quy trình Điều dưỡng trong chăm sóc sức khỏe người bệnh mắc bệnh Nội khoa, Ngoại khoa, Sản khoa, Nhi khoa chính xác và đầy đủ.
3. Áp dụng các phương pháp và kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm, quản lý nhóm. Phối hợp nhịp nhàng với các thành viên nhóm chăm sóc. Có phương pháp làm việc khoa học để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn chăm sóc người bệnh Nội khoa, Ngoại khoa, Sản khoa, Nhi khoa.
4. Hiểu được tầm quan trọng của quy định của Bộ Y tế về tiêu chuẩn đạo đức trong thực hành Điều dưỡng trong công tác chăm sóc, đảm bảo an toàn và nâng cao sức khỏe cho người bệnh.
5. Có thái độ cảm thông và tôn trọng người bệnh, người nhà trong giao tiếp và trong chăm sóc.
9. Mô tả học phần
Thực hành chăm sóc người bệnh mắc bệnh Nội khoa, Ngoại khoa, Sản khoa, Nhi khoa. Áp dụng các kiến thức điều dưỡng và lý thuyết bệnh học liên quan để chăm sóc người bệnh mắc bệnh Nội khoa, Ngoại khoa, Sản khoa, Nhi khoa, đồng thời thúc đẩy vai trò chăm sóc người bệnh của gia đình người bệnh.

9. Phân bố thời gian
·  Số tuần thực tế tốt nghiệp: 12 tuần

·  Tất cả các buổi trong tuần tại bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, Quảng Ninh. 

10. Điều kiện và yêu cầu của học phần

11.1. Điều kiện tiên quyết: INU341, SUN322, ONU322, PNU332
11.2. Yêu cầu:
1. Chăm  sóc 2 bệnh nhân/tuần nộp 01 KHCS/Tuần

2. Viết 4 báo cáo (1 bài /nhóm).

3. Tham gia trực 01 SV/tuần
4. Chỉ tiêu lâm sàng
Điều dưỡng Nội khoa

	STT
	Chỉ tiêu
	Số lần
	Mức độ đạt

	
	
	
	1
	2
	3

	CHỈ TIÊU CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH

	1
	Tiếp nhận bệnh nhân vào viện, ra viện, chuyển tuyến
	5
	
	
	5

	2
	Chăm sóc người bệnh tăng huyết áp
	
	
	
	

	
	2.1. Nhận định chăm sóc
	2
	
	1
	1

	
	2.2. Chẩn đoán chăm sóc
	2
	
	1
	1

	
	2.3. Can thiệp điều dưỡng
	1
	
	
	1

	
	2.4. Thực hiện can thiệp điều dưỡng
	1
	
	
	1

	
	2.5. Đánh giá chăm sóc
	1
	
	
	1

	3
	Chăm sóc người bệnh hen phế quản 
	
	
	
	

	
	3.1. Nhận định chăm sóc
	2
	
	1
	1

	
	3.2. Chẩn đoán chăm sóc
	2
	
	1
	1

	
	3.3. Can thiệp điều dưỡng
	1
	
	
	1

	
	3.4. Thực hiện can thiệp điều dưỡng
	1
	
	
	1

	
	3.5. Đánh giá chăm sóc
	1
	
	
	1

	4
	Chăm sóc bệnh nhân đái tháo đường
	
	
	
	

	
	4.1. Nhận định chăm sóc
	2
	
	1
	1

	
	4.2. Chẩn đoán chăm sóc
	2
	
	1
	1

	
	4.3. Can thiệp điều dưỡng
	1
	
	
	1

	
	4.4. Thực hiện can thiệp điều dưỡng
	1
	
	
	1

	
	4.5. Đánh giá chăm sóc
	1
	
	
	1

	5
	Chăm sóc bệnh nhân xơ gan
	
	
	
	

	
	5.1. Nhận định chăm sóc
	2
	
	1
	1

	
	5.2. Chẩn đoán chăm sóc
	2
	
	1
	1

	
	5.3. Can thiệp điều dưỡng
	1
	
	
	1

	
	5.4. Thực hiện can thiệp điều dưỡng
	1
	
	
	1

	
	5.5. Đánh giá chăm sóc
	1
	
	
	1

	6
	Chăm sóc bệnh nhân tai biến mạch máu não
	
	
	
	

	
	6.1. Nhận định chăm sóc
	2
	
	1
	1

	
	6.2. Chẩn đoán chăm sóc
	2
	
	1
	1

	
	6.3. Can thiệp điều dưỡng
	1
	
	
	1

	
	6.4. Thực hiện can thiệp điều dưỡng
	1
	
	
	1

	
	6.5. Đánh giá chăm sóc
	1
	
	
	1

	7
	Thực hành giáo dục sức khỏe NB tăng huyết áp
	1
	
	
	1

	8
	Thực hành giáo dục sức khỏe NB COPD
	3
	
	
	3

	9
	Thực hành ghi chép chăm sóc vào hồ sơ bệnh án
	3
	
	
	3

	10
	Viết kế hoạch chăm sóc: 1 KHCS/ tuần
	2
	
	
	2

	Tổng
	32
	
	
	

	CHỈ TIÊU KỸ THUẬT ĐIỀU DƯỠNG

	1
	Thực hành lấy bệnh phẩm làm xét nghiệm
	
	
	
	

	1 
	1.1. Máu tĩnh mạch
	2
	
	
	2

	2 
	1.2. Nước tiểu
	2
	
	
	2

	2
	Thực hành kỹ thuật tiêm
	
	
	
	

	3 
	2.1. Tiêm bắp
	5
	
	
	5

	4 
	2.2. Tiêm tĩnh mạch
	5
	
	
	5

	5 
	2.3. Tiêm dưới da
	2
	
	
	2

	3
	Thực hành truyền dịch
	2
	
	
	2

	4
	Thực hành truyền máu
	1
	
	1
	

	5
	Thực hành kỹ thuật cho bệnh nhân thở Oxy qua gọng kính
	4
	
	
	4

	6
	Thực hành kỹ thuật ghi điện tim
	3
	
	
	3

	7
	Thực hành test nhanh Glucose máu
	2
	
	
	2

	8
	Thực hành chạy khí dung
	2
	
	
	2

	9
	Thực hành cho người bệnh uống thuốc
	2
	
	
	2

	10
	Lấy dấu hiệu sinh tồn 
	5
	
	
	5

	11
	Chuẩn bị bệnh nhân phụ giúp BS chọc hút dịch màng bụng
	1
	1
	
	

	6 
	Chuẩn bị bệnh nhân phụ giúp BS chọc hút dịch màng phổi
	1
	1
	
	

	7 
	Chuẩn bị bệnh nhân phụ giúp BS chọc hút dịch màng tim
	1
	1
	
	

	Tổng số
	40
	
	
	

	CHỈ TIÊU XÉT NGHIỆM

	1 
	Phân tích được kết quả xét nghiệm nước tiểu 10 thông số
	2
	
	1
	1

	2 
	Phân tích được kết quả xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu
	4
	
	1
	3

	3 
	Phân tích được kết quả xét nghiệm sinh hoá máu 
	4
	
	1
	3

	Tổng
	10
	
	
	


Điều Dưỡng Ngoại Khoa

	STT
	Chỉ tiêu
	Số lần
	Mức độ đạt

	
	
	
	1
	2
	3

	CHỈ TIÊU CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH

	1
	Tiếp nhận bệnh nhân vào viện, ra viện, chuyển tuyến
	5
	
	
	5

	2
	Chăm sóc người bệnh trước mổ
	
	
	
	

	
	2.1. Nhận định chăm sóc
	2
	
	1
	1

	
	2.2. Chẩn đoán chăm sóc
	2
	
	1
	1

	
	2.3. Can thiệp điều dưỡng
	1
	
	
	1

	
	2.4. Thực hiện can thiệp điều dưỡng
	1
	
	
	1

	
	2.5. Đánh giá chăm sóc
	1
	
	
	1

	3
	Chăm sóc người bệnh sau mổ ổ bụng 
	
	
	
	

	
	3.1. Nhận định chăm sóc
	2
	
	1
	1

	
	3.2. Chẩn đoán chăm sóc
	2
	
	1
	1

	
	3.3. Can thiệp điều dưỡng
	1
	
	
	1

	
	3.4. Thực hiện can thiệp điều dưỡng
	1
	
	
	1

	
	3.5. Đánh giá chăm sóc
	1
	
	
	1

	4
	Chăm sóc người bệnh sau mổ tiết niệu
	
	
	
	

	
	4.1. Nhận định chăm sóc
	2
	
	1
	1

	
	4.2. Chẩn đoán chăm sóc
	2
	
	1
	1

	
	4.3. Can thiệp điều dưỡng
	1
	
	
	1

	
	4.4. Thực hiện can thiệp điều dưỡng
	1
	
	
	1

	
	4.5. Đánh giá chăm sóc
	1
	
	
	1

	5
	Chăm sóc người bệnh sau mổ lồng ngực/ cơ-xương-khớp
	
	
	
	

	
	5.1. Nhận định chăm sóc
	2
	
	1
	1

	
	5.2. Chẩn đoán chăm sóc
	2
	
	1
	1

	
	5.3. Can thiệp điều dưỡng
	1
	
	
	1

	
	5.4. Thực hiện can thiệp điều dưỡng
	1
	
	
	1

	
	5.5. Đánh giá chăm sóc
	1
	
	
	1

	6
	Chăm sóc người bệnh sau mổ hệ thần kinh
	
	
	
	

	
	6.1. Nhận định chăm sóc
	2
	
	1
	1

	
	6.2. Chẩn đoán chăm sóc
	2
	
	1
	1

	
	6.3. Can thiệp điều dưỡng
	1
	
	
	1

	
	6.4. Thực hiện can thiệp điều dưỡng
	1
	
	
	1

	
	6.5. Đánh giá chăm sóc
	1
	
	
	1

	7
	Thực hành giáo dục sức khỏe NB sỏi mật
	1
	
	
	1

	8
	Thực hành giáo dục sức khỏe NB sỏi tiết niệu
	3
	
	
	3

	9
	Thực hành ghi chép chăm sóc vào hồ sơ bệnh án
	3
	
	
	3

	10
	Viết kế hoạch chăm sóc: 1 KHCS/ tuần
	2
	
	
	2

	Tổng
	32
	
	
	

	CHỈ TIÊU KỸ THUẬT ĐIỀU DƯỠNG

	1
	Thực hành lấy bệnh phẩm làm xét nghiệm
	
	
	
	

	8 
	1.1. Máu tĩnh mạch
	2
	
	
	2

	9 
	1.2. Nước tiểu
	2
	
	
	2

	2
	Thực hành kỹ thuật tiêm
	
	
	
	

	10 
	2.1. Tiêm bắp
	5
	
	
	5

	11 
	2.2. Tiêm tĩnh mạch
	5
	
	
	5

	12 
	2.3. Tiêm dưới da
	2
	
	
	2

	3
	Thực hành truyền dịch
	2
	
	
	2

	4
	Thực hành truyền máu
	1
	
	1
	

	5
	Thực hành kỹ thuật đặt/rút sonde dạ dày
	4
	
	
	4

	6
	Thực hành kỹ thuật đặt/rút sonde tiểu
	3
	
	
	3

	7
	Thực hành thay băng rửa vết thương
	2
	
	
	2

	8
	Thực hành rút các loại sonde/dẫn lưu
	2
	
	
	2

	9
	Thực hành cho người bệnh uống thuốc
	2
	
	
	2

	10
	Lấy dấu hiệu sinh tồn 
	5
	
	
	5

	11
	Chuẩn bị bệnh nhân phụ giúp BS cố định gãy xương/bó bột
	1
	1
	
	

	13 
	Chuẩn bị bệnh nhân phụ giúp BS chọc hút dịch màng phổi
	1
	1
	
	

	14 
	Chuẩn bị bệnh nhân phụ giúp BS sơ cứu vết thương phần mềm.
	1
	1
	
	

	Tổng số
	40
	
	
	

	CHỈ TIÊU XÉT NGHIỆM

	4 
	Phân tích được kết quả xét nghiệm x-quang/CT-Scaner
	2
	
	1
	1

	5 
	Phân tích được kết quả xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu
	4
	
	1
	3

	6 
	Phân tích được kết quả xét nghiệm sinh hoá máu 
	4
	
	1
	3

	Tổng
	10
	
	
	


11.3. Điều dưỡng Sản khoa

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	STT
	Tên chỉ tiêu
	Số lần
	Mức độ thực hiện

	
	
	
	Kiến tập
	Làm có hướng dẫn
	Tự làm

	1
	Tiếp nhận bệnh nhân vào viện 
	10
	
	
	10

	2
	Lấy dấu hiệu sinh tồn 
	10
	
	
	10

	3
	Lấy bệnh phẩm làm xét nghiệm

· Máu tĩnh mạch (5)

· Nước tiểu (5)
	10
	
	
	10

	4
	Thực hành 

· Tiêm bắp (5)

· Tiêm tĩnh mạch (5)
	10
	
	
	10

	5
	Truyền dịch (3)
	3
	
	
	3

	6
	Thay băng, rửa vết thương, cắt chỉ 
	6
	
	
	6

	7
	Thông tiểu, lấy nước tiểu 
	3
	
	
	3

	8
	Rút các loại ống sonde, ống dẫn lưu 
	3
	
	
	3

	9
	Đo chiều cao tử cung, vòng bụng, nghe tim thai 
	5
	
	
	5

	10
	Tắm trẻ 
	6
	
	2
	4

	11
	Làm thuốc âm đạo 
	3
	1
	1
	1

	12
	Theo dõi cơn co tử cung 
	3
	
	1
	2

	13
	Chuẩn bị dụng cụ và phụ giúp đỡ đẻ thường 
	3
	
	1
	2

	14
	Chuẩn bị dụng cụ và phụ giúp cắt khâu tầng sinh môn 
	3
	
	1
	2

	15
	Thực hành tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ 
	5
	
	
	5

	16
	Thực hành ghi chép chăm sóc vào hồ sơ bệnh án 
	10
	
	2
	8

	
	Tổng
	90
	
	
	


CHỈ TIÊU CHĂM SÓC BỆNH NHÂN

	STT
	Tên chỉ tiêu
	Số ca tối thiểu

	1
	Chăm sóc sản phụ sau đẻ trong 6 giờ đầu

· Nhận định chăm sóc

· Chẩn đoán chăm sóc

· Kế hoạch chăm sóc

· Thực hiện kế hoạch chăm sóc

· Đánh giá chăm sóc
	1

	2
	Chăm sóc sản phụ sau đẻ từ giờ thứ 6 đến 24 giờ

· Nhận định chăm sóc

· Chẩn đoán chăm sóc

· Kế hoạch chăm sóc

· Thực hiện kế hoạch chăm sóc

· Đánh giá chăm sóc
	1

	3
	Chăm sóc sản phụ sau đẻ ngày thứ 2- thứ 3

· Nhận định chăm sóc

· Chẩn đoán chăm sóc

· Kế hoạch chăm sóc

· Thực hiện kế hoạch chăm sóc

· Đánh giá chăm sóc
	2

	4
	Chăm sóc sản phụ sau mổ lấy thai trong 24 giờ đầu

· Nhận định chăm sóc

· Chẩn đoán chăm sóc

· Kế hoạch chăm sóc

· Thực hiện kế hoạch chăm sóc

· Đánh giá chăm sóc
	1

	5
	Chăm sóc sản phụ sau mổ lấy thai từ ngày thứ 2 sau mổ

· Nhận định chăm sóc

· Chẩn đoán chăm sóc

· Kế hoạch chăm sóc

· Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Đánh giá chăm sóc
	2

	6
	Chăm sóc thai phụ dọa đẻ non, dọa sảy thai

· Nhận định chăm sóc

· Chẩn đoán chăm sóc

· Kế hoạch chăm sóc

· Thực hiện kế hoạch chăm sóc

· Đánh giá chăm sóc
	2

	7
	Chăm sóc bệnh nhân rau tiền đạo 

· Nhận định chăm sóc

· Chẩn đoán chăm sóc

· Kế hoạch chăm sóc

· Thực hiện kế hoạch chăm sóc

· Đánh giá chăm sóc
	1

	8
	Chăm sóc BN có khối u sinh dục 

· Nhận định chăm sóc

· Chẩn đoán chăm sóc

· Kế hoạch chăm sóc

· Thực hiện kế hoạch chăm sóc

· Đánh giá chăm sóc
	1

	9
	Chăm sóc BN tiền sản giật 

· Nhận định chăm sóc

· Chẩn đoán chăm sóc

· Kế hoạch chăm sóc

· Thực hiện kế hoạch chăm sóc

· Đánh giá chăm sóc
	1

	
	Tổng
	12


CHỈ TIÊU XÉT NGHIỆM

	STT
	Tên chỉ tiêu
	Số ca tối thiểu

	1
	XN tế bào máu ngoại biên 
	10

	2
	XN sinh hóa máu, nước tiểu thông thường 

· Sinh hóa máu (5)

· Sinh hóa nước tiểu (5)
	10

	
	Tổng
	20


11.4. Điều dưỡng Nhi khoa

	STT
	Tên chỉ tiêu
	Số chỉ tiêu
	Mức độ thực hiện

	
	
	
	Kiến tập (1)
	Làm có hướng dẫn (2)
	Tự làm (3)

	1
	Tiếp nhận bệnh nhi vào viện/ ra viện/chuyển tuyến trên 
	3
	
	1
	2

	2
	Thực hành kỹ thuật cân trẻ, đo vòng đầu, ngực trẻ, sử dụng được biểu đồ tăng trưởng
	6
	
	2
	4

	3
	Thực hành đếm mạch, nhịp thở, đo nhiệt độ
	10
	
	
	10

	4
	Thực hành lấy bệnh phẩm làm xét nghiệm:

- Máu tĩnh mạch 

- Nước tiểu 
	3

3
	
	1

1
	2

2

	5
	Thực hành kỹ thuật tiêm

- Tiêm bắp 
- Tiêm tĩnh mạch 
	6

6
	1

2
	3

3
	2

1

	6
	Thực hành truyền dịch, truyền máu 
	3
	1
	1
	1

	7
	Thực hành kỹ thuật hút đờm dãi, cho bệnh nhi thở ô xy 
	3
	
	1
	2

	8
	Thực hành kỹ thuật pha Oresol 
	3
	
	
	3

	9
	Hướng dẫ bà mẹ cho trẻ uống Oresol theo phác đồ A/B 
	3
	
	
	3

	10
	Thực hành kỹ thuật tắm, thay quần áo, tã lót, thay vải trải giường cho bệnh nhi 
	3
	
	
	3

	11
	Thực hành kỹ thuật sử dụng và bảo quản một số máy tại khoa (khí dung, đèn chiếu, bơm tiêm điện, máy thở…)
	3
	
	1
	2

	12
	Quy trình tiệt khuẩn dụng cụ tiêm/dụng cụ chọc dò tủy sống, màng bụng, màng phổi…
	6
	
	3
	3

	13
	Thực hành GDSK cho bệnh nhi và người nhà khi ra viện
	3
	
	
	3

	14
	Thực hành ghi chép hồ sơ bệnh án
	3
	
	
	3

	15
	Nhận định dấu hiệu mất nước ở bệnh nhi tiêu chảy
	3
	
	
	3

	16
	Nhận định dấu hiệu bụng chướng
	3
	
	
	3

	17
	Nhận định dấu hiệu nguy hiểm toàn thân
	3
	
	
	3

	18
	Nhận định dấu hiệu não, màng não
	3
	
	1
	2

	19
	Nhận định xương đầu, dấu hiệu thóp
	3
	
	1
	2

	20
	Nhận định dấu hiệu thở nhanh, rút lõm lồng ngực
	3
	
	
	3

	21
	Nhận định dấu hiệu thở khò khè, thở rít
	3
	
	
	3

	22
	Nhận định dấu hiệu phù ở BN bị bệnh thận
	3
	
	
	3

	23
	Nhận định dấu hiệu thiếu máu
	3
	
	1
	2

	24
	Nhận định dấu hiệu gan to, lách to
	3
	
	1
	2

	25
	Thực hành chăm sóc bệnh nhi thiếu máu
	1
	
	
	1

	26
	Thực hành chăm sóc bệnh nhi tiêu chảy cấp
	1
	
	
	1

	27
	Thực hành chăm sóc bệnh nhi NKHHC
	1
	
	
	1

	28
	Thực hành chăm sóc bệnh nhi bị bệnh thận
	1
	
	
	1

	29
	Nhận định kết quả xét nghiệm
	12
	
	3
	9

	Tổng số
	113
	
	
	


11. Nội dung học phần 

11.1. Điều dưỡng Nội khoa

· Thực hành chăm sóc bệnh nhân hen phế quản

· Thực hành chăm sóc bệnh nhân tăng huyết áp

· Thực hành chăm sóc bệnh nhân viêm phổi

· Thực hành giáo dục sức khỏe bệnh nhân tăng huyết áp

· Thực hành giáo dục sức khỏe bệnh nhân viêm phổi

· Thực hành giáo dục sức khỏe bệnh nhân đái tháo đường

· Thực hành chăm sóc bệnh nhân nhồi máu cơ tim

· Thực hành chăm sóc bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa

- Thực hành kỹ thuật điều dưỡng

11.2. Điều dưỡng Ngoại khoa

- Thực hành kiểm soát chống nhiễm khuẩn 
- Thực hành CS các loại sonde, dẫn lưu
- Thực hành CS bệnh nhân trước mổ

- Thực hành CS bệnh nhân sau mổ
- Thực hành CS bệnh nhân sau mổ ổ bụng

- Thực hành CS bệnh nhân trước mổ đường tiết niệu

- Thực hành CS sau mổ u phì đại tuyến tiền liệt

- Thực hành CS bệnh nhân gãy xương

- Thực hành CS bệnh nhân chấn thương sọ não

- Thực hành CS bệnh nhân có hậu môn nhân tạo

- Thực hành CS bệnh nhân sau mổ sỏi tiết niệu

- Thực hành GDSK bệnh nhân trước khi ra viện

- Thực hành kỹ thuật điều dưỡng

11.3. Điều dưỡng Sản khoa

- Thực hành CS sản phụ sau đẻ thường/ sau mổ lấy thai 

- Thực hành CS thai phụ dọa sảy thai, sảy thai

- Thực hành CS bệnh nhân rau tiền đạo

- Thực hành CS bệnh nhân tiền sản giật, sản giật

- Thực hành CS bệnh nhân có khối u sinh dục

- Thực hành tắm trẻ sơ sinh
- Thực hành kỹ thuật điều dưỡng
11.4. Điều dưỡng Nhi khoa

- THCS nuôi dưỡng trẻ dưới 5 tuổi

- THCS trẻ còi xương do thiếu vitamin D

- THCS trẻ suy dinh dưỡng

- THCS trẻ hội chứng co giật

- THCS trẻ thiếu máu

- THCS trẻ bạch cầu cấp

- THCS trẻ tiêu chảy cấp

- THCS trẻ nôn trớ và táo bón

- THCS trẻ viêm cầu thận cấp

- THCS trẻ hội chứng thận hư

- TH GDSK, tăng cường sức khỏe khi trẻ ra viện
12. Phương pháp giảng dạy

· Theo ca bệnh, tình huống 
· Thảo luận: giáo viên kiêm nhiệm, sinh viên tự thảo luận với nhau có thể mời các điều dưỡng tại khoa tham gia thảo luận.
· Đi buồng, thảo luận bên giường bệnh, nhận định bệnh nhân, xây dựng chẩn đoán chăm sóc, kế hoạch chăm sóc, thực hiện kế hoạch chăm sóc, đánh giá chăm sóc.
13. Phương tiện và vật liệu giảng 
· Tài liệu học tập

· Ca bệnh

· Các dụng cụ phục vụ cho thực hành kỹ thuật điều dưỡng và thủ thuật

· Phấn, bảng, bảng kiểm
14. Đánh giá

D1: Điểm chỉ tiêu lâm sàng
D2: Chấm kế hoạch chăm sóc 

D3: (Điểm thi chuyển khoa Nội+Ngoại+Sản+Nhi)/4
Điểm thực tế tốt nghiệp = [(D1+D2)*0.25+D3*0.5]/3

15. Tài liệu học tập và tham khảo

1. Tập bài giảng điều dưỡng Nội khoa (Lưu hành nội bộ).

2. Tập bài giảng điều dưỡng Ngoại khoa (Lưu hành nội bộ).

3. Tập bài giảng điều dưỡng Sản phụ khoa (Lưu hành nội bộ).
4. Tập bài giảng điều dưỡng Nhi khoa (Lưu hành nội bộ).

5. Kỹ năng thực hành điều dưỡng - Tập 1 (2009). Nhà xuất bản y học.

6. Kỹ năng thực hành điều dưỡng - Tập 2 (2009). Nhà xuất bản y học.

16. Lịch học
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